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Đề 2 

1. 

a.Viết số: 

Tám mươi hai: ………………………….. 

Năm mươi mốt: …………………………. 

Mười một: ………………………………. 

Một trăm: ………………………………... 

b.Viết các số: 62 ; 45 ; 31 ; 56 vào ô trống thích hợp để được các số sắp xếp theo 

thứ tự giảm dần 

 

2. 

a.Tính nhẩm 

6 + 8 = …                                    15 – 9 = … 

16  - 7 = …                                  9 + 6 = … 

8 + 4 = …                                    13 – 9 = … 

18 – 6 = …                                  8 + 9 = … 

b.Đặt tính rồi tính: 

33 + 19                  27 + 45               71 – 57                    100 – 28 

………                  ……….               ……….                   ………... 

………                  ……….               ……….                   ………... 

………                  ……….               ……….                   ………... 

c.Tìm x, biết: 

45 – x = 18                                   79 – x = 23 

……………..                                ……………... 
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…………….                                 ……………… 

3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Hình vẽ bên có: 

 

A.3 hình tam giác 

B.4 hình tam giác 

C.5 hình tam giác 

D.6 hình tam giác 

4. 

a.Thùng thứ nhất có 36 lít dầu. Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 9 lít 

dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

b.Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

15 = ….. + …..                                         0 = ….. - ….. 

 

 


